Ôn tập Vật lí 6
I. Trắc nghiệm

Câu 1: Công thức tính khối lượng riêng của vật là:
A.  D = [image: image2.png]S |<





B.   D = [image: image4.png]<|3






C. D = m . V
D. D = 10 . d

Câu 2: Một cái hộp sắt có khối lượng 18,5kg thì trọng lượng của hộp là bao nhiêu?

A . 1,85 N

B. 18,5N


C. 185N

D. 1850N

Câu 3: Các cột điện làm bằng bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi vì
A. Cột điện làm bằng bê tông và lõi thép không bị nở vì nhiệt.

B. Thép trong cột điện nở vì nhiệt ít hơn bê tôngnên cột điện không bị nứt.

C. Bê tông và lõi thép trong cột điện nở vì nhiệt giống nhau.

D. Lõi thép là vật chịu nhiệt tốt nên lõi thép không bị biến dạng.
Câu 4: Đơn vị của thể tích là 

A. m 


B. m2



C. m3


D. N/m3
Câu 5:Biến dạng nào dưới đây là biến dạng đàn hồi
A. Sợi chỉ cong




B. Vỏ bút bằng nhựa bị méo


C. Lò xo bị nén




D. Tờ giấy bị làm nhàu
Câu 6: Một vật có trọng lượng là 350N thì có khối lượng là bao nhiêu

A. 3,5kg

B. 35kg


C. 350kg

3500kg

Câu 7: Dùng ròng rọc cố định để đưa một vật nặng lên cao, có thể

A. làm thay đổi phương của lực tác dụng đưa vật lên.

B. làm giảm trọng lượng của vật.

C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.
Câu 8: Chọn câu phát biểu sai

A. Chất lỏng khi nóng lên thì nở ra.

B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

C. Chất lỏng khi lạnh đi thì co lại.

D. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt như nhau.
Câu 9: Khi nung nóng 1 thanh sắt bằng thép trên ngọn lửa đèn cồn thì:

A Khối lượng của hòn bi tăng


B Khối lượng của hòn bi giảm

C Thể tích của hòn bi tăng


D Thể tích của hòn bi giảm
Câu 10: Làm lạnh 1 vật rắn đi thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Khối lượng của vật tăng


B. Khối lượng của vật giảm

C. Khối lượng riêng của vật tăng

D. Khối lượng riêng của vật giảm

Câu 11: Cách sắp xếp nào sau đây là đúng của sự nở vì nhiệt của các chất theo thứ tự giảm dần
A. Nhôm- Đồng – Sắt



B. Đồng- Sắt- Nhôm

C. Sắt- Nhôm – Đồng



D. Sắt- Đồng- Nhôm

Câu 12: Hiện tượng nào xảy ra khi làm lạnh 1 lượng chất lỏng
A. Khối lượng cùa chất lỏng tăng

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng

C. Thể tích của chất lỏng tăng 
D. Cả khối lượng,trọng lượng và thể tích đều tăng
Câu 13: Có 3 viên bi: Viên bằng sắt nặng 2kg, viên bằng đồng nặng 2000g, viênbằngnhôm nặng 2kg, viên bi nào có trọng lượng lớn nhất?
A. Viên bi bằng sắt



B. Viên bi bằng đồng


C. Viên bi bằng nhôm



D. Trọng lượng 3 viên như nhau

Câu 14: Khi dùng palăng ta có thể được lợi về yếu tố nào?
A. Lực kéo và hướng của lực kéo

B. Hướng của lực kéo
C. Lực kéo vật




D. Không được lợi gì
Câu 15: Làm thế nào để gỡ 1 quả cầu bằng nhôm bị kẹt vào 1 cái vòng sắt

A. Hơ nóng quả cầu



C. Hơ nóng cả quả cầu và vòng sắt

B. Hơ nóng vòng sắt



D. Đưa quả cầu và vòng sắt vào tủ lạnh
II. Tự luận

Câu 1:  Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng. Lấy 1 ví dụ chứng minh của mỗi chất.

Câu 2:Bình mua 3 quả táo, cam,đu đủ có tổng trọng lượng là 14,5N. Biết quả táo có trọng lượng là 2,5N, quả đủ đủ có trọng lượng gấp 4 lần trọng lượng của quả táo,còn lại là trọng lượng của quả cam.
a, Tính trọng lượng của quả cam

b, Tính khối lượng của 3 quả táo,cam, đu đủ.
Câu 3:Khi nhiệt độ tăng thêm 1oC thì độ dài của 1 dây sắt dài 1m tăng thêm 0,012mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 30m ở nhiệt độ 30oC sẽ có độ dài bằng bao nhiêu ở nhiệt độ 50oC?
Câu 4:  2 chiếc ly bằng thủy tinh bị ket vào nhau,bạn Nam nghĩ ngay ra cách để tách 2 ly ra là dùng viên đá lạnh cho vào chiếc ly ở trong,đồng thời hơ nóng chiếc li ở ngoài. Quả nhiên sau khi làm vậy,bạn Nam đã tách 2 chiếc ly ra được. Bạn Nam đã sử dụng kiến thức nào để giải quyết vấn đề? Giải thích điều gì đã xảy ra với 2 chiếc ly?

Câu 5:  1 cái hộp bằng đồng có trọng lượng là 270N được treo tự do trên 1 sợi dây .
a. Khi chiếc hộp đứng yên thì chịu tác dụng của những lực nào?

b. Biết khối lượng riêng của đồng là 9000kg/m3 . Tính thể tích của chiếc hộp?

Câu 6:  Em hãy giải thích tại sao khi làm đường ray tàu hỏa,người ta thường cách ra một khoảng nhỏ giữa các mối nối đường ray mà không làm liền,sát với nhau. Nếu làm liền,sát nhau thì có thể dẫn tới hiện tượng gì?
